
Nam Nữ

1
MN-

02
Nguyễn Thị Vân Anh 22/09/1998 Kinh 051198006608 Giáo viên Mầm non MG Hoa Mai

2
MN-

05
Niang Ra Piêch Ayua Bru 23/08/1990

Bru - 

Vân Kiều
066190022963

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoa Anh 

Đào

3
MN-

06
Nguyễn Thị Bé 24/10/1997 Kinh 066197018642 Giáo viên Mầm non MG Ngọc Lan

4
MN-

11
Trần Thị Hồng Cẩm 02/11/1993 Kinh 066193001051 Giáo viên Mầm non 

MG Hoa Anh 

Đào

5
MN-

26
Đặng Thị Hải 02/11/1987 Kinh 066187012952 Giáo viên Mầm non MG Ngọc Lan

6
MN-

48
Khảih 02/01/2003 Xơ đăng 066303018584

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoa Anh 

Đào

7
MN-

49
H Khuyên 08/08/1998 Xơ đăng 066198005122

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoạ Mi

8
MN-

62
Nguyễn Thị Diễm Ly 13/03/2001 Kinh 066301008804 Giáo viên Mầm non MG Hoạ Mi

9
MN-

63
Phạm Thị Phương Ly 02/07/1997 Kinh 066197000684 Giáo viên Mầm non MG Tuổi thơ

10
MN-

72
Nguyễn Nhật Thảo My 22/02/2003 Kinh 066303005537 Giáo viên Mầm non MG Ngọc Lan

11
MN-

76
Lê Thị Ngà 30/07/1990 Kinh 066190001050 Giáo viên Mầm non

MG Hoa 

Phượng

12
MN-

78
Lộc Thị Ngân 10/02/1994 Nùng 066194008396

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoa Pơ 

Lang

13
MN-

91
Mó Nương 05/07/1998

Bru - 

Vân Kiều
066198016090

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoạ Mi

14
MN-

92
H Ny Kôn Niê 24/02/1999 Ê đê 066199005462

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Phong Lan

15
MN-

94
Đặng Thị Kim Phước 15/02/1995 Kinh 066195009088 Giáo viên Mầm non MG Hoa Sen

16
MN-

96
Trần Thị Phương 26/11/1997 Kinh 066197001326 Giáo viên Mầm non MG Hoa Lan

17
MN-

97
Võ Thị Mai Phương 07/12/1999 Kinh 06619001232 Giáo viên Mầm non MG Phong Lan

18
MN-

103
Mã Thị Thu Thảo 29/01/1995 Nùng 06619507804

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Phong Lan

19
MN-

109
Đặng Thị Thương 26/10/1992 Sán chay 066192002899

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoa Thiên 

Lý

20
MN-

111
Nguyễn Thị Thương 18/02/1994 Kinh 066194012291 Giáo viên Mầm non MG Phong Lan
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21
MN-

122
H Vani Mlô 22/06/2000 Ê đê 066300013847

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoa Lan

22
MN-

124
Nguyễn Thị Thục Vy 14/06/1996 Kinh 066196007392 Giáo viên Mầm non MG Ngọc Lan

23
MN-

125
Trương Thị Vy 15/08/1990 Kinh 066190006953 Giáo viên Mầm non MG Phong Lan

24
MN-

126
H Xuân Niê 19/05/1998 Ê đê 06619812422

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoa Thuỷ 

Tiên

25
MN-

128
H' Ý Nhi Niê 05/12/1997 Ê đê 066197011102

Giáo viên Mầm non - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

MG Hoạ Mi

26
MN-

130
Nguyễn Thị Hàm Yên 01/02/1997 Kinh 066197002418 Giáo viên Mầm non MG Hoa Lan

27
TH-

09
Hoàng Thị Bền 02/07/1994 Nùng 067194004013

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Kim 

Đồng

28
TH-

35
Đàm Thị Đào 23/04/1994 Nùng 066194015626 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Kim 

Đồng

29
TH-

40
H Gel Niê

21/12/1994 Êđê 066194020818

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

DTTS Tiểu học Y Jút

30
TH-

41
Nguyễn Thị Trà Giang 01/10/1995 Kinh 066195011817 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Trần 

Phú

31
TH-

43
Trần Ngọc Hương Giang

27/05/2002 Kinh 066302013665 Giáo viên tiểu học 

Tiểu học Phan 

Chu Trinh

32
TH-

44
Lê Vương Song Hà 10/06/1994 Kinh 066194000349 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Kim 

Đồng

33
TH-

46
Phan Thị Hà 27/12/1993 Kinh 066193002624 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Trần 

Hưng Đạo 

34
TH-

53
Thiều Thị Thúy Hằng

20/07/1994 Kinh 066194006953 Giáo viên tiểu học 

Tiểu học Trần 

Phú

35
TH-

54
Châu Thị Lệ Hạnh 16/04/1990 Kinh 066190017806 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Hòa 

Tiến

36
TH-

55
Đinh Thị Hồng Hạnh 18/05/1997 Kinh 066197009506 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Bế 

Văn Đàn

37
TH-

56
Lê Thị Hạnh 16/02/1993 Kinh 066193001643 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Phan 

Chu Trinh

38
TH-

59
Nguyễn Thị Thu Hiền 06/02/1990 Kinh 066190015764 Giáo viên tiểu học

Tiểu học 

Nguyễn Du

39
TH-

61
Hà Thúy Hoa 07/02/1994 Nùng 066194014737

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

40
TH-

63
Trần Thị Thanh Hoa 01/02/1994 Kinh 066194020531 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Phan 

Chu Trinh

41
TH-

64
Nguyễn Thị Hoài 25/03/1995 Kinh 066195027410 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Lý 

thường Kiệt

42
TH-

65
Lê Tất Hoàn 21/05/1991 Kinh 066091019395 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Phan 

Chu Trinh

43
TH-

71
Hoàng Thị Huế 07/05/1993 Tày 066193000720

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Y Jút

44
TH-

79
Quách Thị Huyền 21/10/1990 Kinh 066190023464 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Krông 

Búk

45
TH-

83
Trịnh Đăng Lai 15/04/1989 Kinh 066089016139 Giáo viên Tin học

Tiểu học 

Nguyễn Du



Nam Nữ

Ngày sinh
Dân tộc

Đăng ký vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị
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Họ và Tên

46
TH-

95
Nguyễn Trần Ngọc Linh 09/07/1995 Kinh 066195009264 Giáo viên Tiểu Học

Tiểu học Hòa 

Tiến

47
TH-

106
Ksơr Lông

18/10/1993 Jrai 064093008458

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

DTTS 

Tiểu học Krông 

Buk

48
TH-

116
H Mila Niê 02/06/1991 Êđê 066191020327

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Krông 

Búk

49
TH-

117
Phùng Lê Na 10/03/1994 Kinh 066194019680 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Hà 

Huy Tập

50
TH-

118
H' Nara Knul 21/04/2002 Êđê 066302005810

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm

51
TH-

119
Lương Thị Thanh Nga 23/01/1991 Kinh 066191014223 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Lê 

Quý Đôn

52
TH-

127
H Nghem Niê 10/07/1991 Êđê 066191009687

Giáo viên Tiếng Anh - 

Chỉ tiêu danh cho 

người DTTS

Tiểu học Đinh 

Núp

53
TH-

130
Nguyễn Thị Ngọc 11/04/1997 Kinh 042197013823 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Lý 

Thường Kiệt

54
TH-

132
Phạm Diễm Ngọc 27/03/1996 Kinh 066196014856 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Buôn 

Puăn

55
TH-

135
Lê Thị Bình Nguyên

24/10/1995 Kinh 066195014806
Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Trần 

Bình Trọng

56
TH-

137
Trần Thảo Nguyên 11/01/2001 Kinh 066301015063 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Kim 

Đồng

57
TH-

142
Hà Ái Nhi 14/08/1994 Kinh 066194006235 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Phan 

Chu Trinh

58
TH-

149
Đỗ Thị Nhung 01/02/1996 Kinh 066196021240 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Ea 

Kly

59
TH-

155
Mó Phiu 23/08/1992 Vân Kiều 066192009509

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Hà 

Huy Tập

60
TH-

156
Đào Thị Phương 30/04/1998 Kinh 066198016263 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Phan 

Chu Trinh

61
TH-

157
Đào Thị Hà Phương 18/12/1988 Kinh 066188009704 Giáo viên tin học

Tiểu học Lê 

Lợi 

62
TH-

158
Trịnh Thị Trúc Phương 25/07/1999 Kinh 066199006738 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Lý Tự 

Trọng

63
TH-

160
Diệp Thị Phượng 04/09/1992 Nùng 066192022540

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu Dành cho 

DTTS

Tiểu học Nơ 

Trang Long

64
TH-

161
Lê Thị Phượng 16/11/2002 Kinh 066302000630 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Trần 

Bình Trọng

65
TH-

165
H Sa Nát Niê 01/12/1994 Êđê 066194021624

Giáo viên Tiểu Học - 

Chỉ tiêu Dành cho 

DTTS

Tiểu học Lê 

Quý Đôn

66
TH-

167
Đặng Duy Sinh 03/10/1992 Kinh 066092015119 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

67
TH-

168
H Sơ Mi Byă 04/11/1992 Êđê 066192015295

Giáo viên Tiểu Học - 

Chỉ tiêu Dành cho 

DTTS

Tiểu học Nơ 

Trang Long

68
TH-

174
Phạm Thu Thảo 18/06/2002 Kinh 066302009538 Giáo viên tiểu học Tiểu học Y Jút

69
TH-

194
Nguyễn Thị Thu Trà

17/12/1998 Kinh 066198013333
Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Lê 

Thị Hồng Gấm

70
TH-

201
Nguyễn Thị Thùy Trang 15/10/1989 Kinh 066189014915 Giáo viên tiểu học Tiểu học Y Jút



Nam Nữ

Ngày sinh
Dân tộc

Đăng ký vị trí tuyển 

dụng
Đơn vị

STT

Số Căn cước 

công dân

Số 

báo 

danh

Họ và Tên

71
TH-

208
Long Văn Trường 20/10/1987 Nùng 067087002217

Giáo viên tiểu học - 

Chỉ tiêu dành cho 

người DTTS

Tiểu học Hà 

Huy Tập

72
TH-

213
Nguyễn Phan Tố Uyên 28/11/1995 Kinh 066195009640 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Trần 

Phú

73
TH-

223
Bùi Thị Vĩ 06/01/2002 Kinh 066302009871 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Ea 

Kly

74
TH-

236
Lê Thị Kim Yến 06/04/2000 Kinh 066300001439 Giáo viên tiểu học

Tiểu học Buôn 

Puăn

75
THC

S-01
Nguyễn Nhật Anh 18/12/1993 Kinh 066093013162 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Ea Yiêng

76
THC

S-06
Nguyễn Thị Ngọc Chung 29/10/1992 Kinh 066192021059 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Ngô Mây

77
THC

S-27
Phạm Thị Lam 10/08/1991 Kinh 066191202397 Giáo viên Công nghệ

Trung học cơ 

sở Vụ Bổn

78
THC

S-29
Nguyễn Thị Ngọc Linh 19/03/1991 Kinh 066191015452 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Nguyễn Văn 

Trỗi

79
THC

S-34
Trần Thị Mai Ly 05/08/2001 Sán chí 066301001301 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Huỳnh Thúc 

Kháng

80
THC

S-36
Nguyễn Thị Mai 10/08/1989 Kinh 042189018503 Giáo viên Tin học

Trung học cơ 

sở Nguyễn Viết 

Xuân

81
THC

S-41
Trương Thị Như Ngọc 02/06/1991 Kinh 042191013254 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Vụ Bổn

82
THC

S-48
Nguyễn Thanh Sơn 01/01/1991 Kinh 066091019002 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Ngô Mây

83
THC

S-50
Nguyễn Hồng Tân 10/12/1991 Kinh 066091014225 Giáo viên Tin học

Trung học cơ 

sở Võ Thị Sáu

84
THC

S-54
Ngôn Thị Thỏa 09/01/1992 Tày 067192003403

Giáo viên Giáo dục 

công dân

Trung học cơ 

sở Hoàng Văn 

Thụ

85
THC

S-61
Trần Thị Phương Thúy 26/06/1991 Kinh 066191014335 Giáo viên Địa lý

Trung học cơ 

sở Ngô Gia Tự

86
THC

S-64
Đào Thị Thanh Tình 19/04/1989 Kinh 066189000766 Giáo viên Toán

Trung học cơ 

sở Vụ Bổn

87
THC

S-73
Nguyễn Thị Tuyết 19/10/1985 Kinh 042185005188 Giáo viên Địa lý

Trung học cơ 

sở Hoàng Văn 

Thụ

88
TH-

214
Nguyễn Thị Hương Uyên 23/09/2000 Kinh 066300019775 Giáo viên Tiếng Anh

Tiểu học Trần 

Hưng Đạo 

89
TH-

238
H Zabel Mlô 13/07/1998 Êđê 066198007629

Giáo viên Tiếng Anh - 

Chỉ tiêu danh cho 

người DTTS

Tiểu học Trần 

Hưng Đạo

90
ĐC-

01 Lê Văn Tâm 04/02/1966 Kinh 066066004223 Giáo viên Tin học

Trung học cơ 

sở Ea Phê

91
ĐC-

02 Nguyễn Thị Thiều 21/08/1980 Mương 066180002304 Giáo viên Sinh học

Trung học cơ 

sở Ea Kly
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